
4/26/2024

1

NHA TRANG UNIVERSITY 

TS. Võ Thị Thùy Trang

Năm 2024

Dành cho lớp cao học theo hướng ứng dụng

(Tax and Tax accouting)

MỤC TIÊU

Học phần Thuế và Kế toán thuế trang bị cho học viên các kiến 

thức về hệ thống thuế, hệ thống kế toán thuế trong các doanh 

nghiệp; cung cấp cho học viên kĩ năng tính toán, kiểm tra, quyết 

toán các loại thuế chủ yếu ở Việt Nam. Đồng thời, học phần trang bị 

kiến thức về thuế trong các quan hệ kinh tế quốc tế và hội nhập kinh 

tế cho học viên.
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Nội dung

1. Tổng quan về thuế

2. Tổng quan về kế toán thuế

3. Giới thiệu phương pháp kế toán một số loại thuế chủ yếu ở Việt 

nam

4. Thuế và kế toán thuế trong quan hệ kinh tế quốc tế và hội nhập 

kinh tế

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ
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TỔNG QUAN VỀ THUẾ

Khái niệm thuế 

Thuế là một khoản tài chính (tiền) bắt buộc phải trả cho một tổ chức chính phủ để tài trợ cho 

các khoản chi tiêu công (các khoản chi của chính quyền, doanh nghiệp và người dân khi 

trang trải kinh phí cho các hoạt động do chính phủ quản lý) khác nhau.

Theo luật quản lý thuế ?

Theo Khoản 1 Điều 3 Luật quản lý Thuế năm 2019 quy định cụ thể như sau: “Thuế là một 

khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân 

theo quy định của các luật thuế.”

=> Thuế là lĩnh vực mà các doanh nghiệp cần quan tâm và người làm kế toán luôn gắn liền

với các quy định của pháp Luật về thuế.

https://www.hocthue.net

https://www.hocthue.net


4/26/2024

4

Tổng quan về thuế 

Khái niệm của thuế

Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc đối

với các thể nhân và pháp nhân, được Nhà nước

quy định thông qua hệ thống pháp luật. Sự ra

đời của thuế gắn liền với sự phân chia xã hội

thành các giai cấp đối kháng và sự xuất hiện của

Nhà nước. Bời vậy, thuế gắn liền với sự tồn tại,

phát triển của Nhà nước và là một công cụ quan

trọng mà bất kỳ quốc gia nào cũng sử dụng để

thực thi chức năng, nhiệm vụ của mình.

Khái niệm về pháp 
luật thuế

Pháp luật thuế là tổng hợp các

quy phạm pháp luật điều chỉnh các

quan hệ xã hội phát sinh trong quá

trình thu, nộp thuế giữa cơ quan nhà

nước có thẩm quyền và người nộp

thuế nhằm hình thành nguồn thu ngân

sách nhà nước để thực hiện các mục

tiêu xác định trước.

Đặc trưng của thuế 

Đặc trưng của thuế: 

• Tính cưỡng chế. 

(hay còn gọi là tính bắt buộc) 

• Không hoàn trả trực tiếp. 

• Dùng vào chi tiêu công. 

• Không có đối phần cụ thể. 

Thuế mang tính cưỡng chế (compulsoriness)

hơn là tính tự nguyện (voluntariness).

Thuế không cho phép người nộp thuế có

quyền được đền đáp bằng một hàng hóa, dịch

vụ cụ thể nào như phí, lệ phí.

Về mặt lý thuyết, công dân có thể nhận

được một số lợi ích nào đó từ phía chính quyền

đối với tiền thuế mà họ đã nộp. Tuy nhiên, giá trị

của các lợi ích từ phía chính quyền mà một cá

nhân cụ thể nhận được không tương ứng với tiền

thuế mà họ phải nộp.
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• Thuế không phải một khoản tiền phải nộp để nhận lợi ích. 
• Thuế là một công cụ phân phối gánh nặng chi tiêu của chính phủ. 
• Lợi ích duy nhất mà người nộp thuế được quyền hưởng theo Hiến pháp quy định,

đó là việc họ được hưởng đặc ân sống trong một xã hội có tổ chức, có trật tự và an
ninh bằng việc đóng góp tiền thuế cho các mục tiêu công cộng

Đặc trưng của thuế 

Quyền đánh thuế

Quyền đánh thuế của nhà nước gắn liền với quyền lực chính trị của một quốc gia có chủ 

quyền trên cơ sở toàn bộ không gian trong biên giới lãnh thổ của nước đó và công dân, 

cư dân của quốc gia có chủ quyền đó.

Ngoài khoản thu về thuế, ngân sách nhà nước còn những khoản thu về phí và lệ phí.

Nguyên tắc đánh thuế 

• Thuế liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người nộp thuế và nhà nước.
• Người nộp thuế (dù thuế trực thu hay thuế gián thu) đều phải trích một phần thu

nhập của mình để chuyển cho nhà nước mà không thể khước từ hay trì hoãn.
• Ngược lại, nhà nước cũng mong chờ nguồn thu từ thuế để thực hiện các chức

năng, nhiệm vụ của nhà nước.
=> Việc thu nộp thuế ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cả hai chủ thể

(người nộp thuế và nhà nước).

Nếu không xác định hoặc xác định không đúng nguyên tắc đánh thuế, nhà nước 
sẽ không nhận được sự ủng hộ của dân chúng, thể hiện dưới nhiều hình thức khác 
nhau như chống thuế hoặc trốn thuế. 

Có nhiều nhà nghiên cứu đã đưa ra nguyên tắc đánh thuế, nhưng nổi tiếng nhất 
là nguyên tắc của Adam Smith “bình đẳng, xác thực, tiện lợi và ít tốn kém". 
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Một số nguyên tắc cơ bản sau đây cần phải được tuân thủ:

• Thứ nhất, đánh thuế phải đảm bảo công bằng.

• Thứ hai, đánh thuế phải đảm bảo cân bằng lợi ích giữa nhà

nước và người nộp thuế.

• Thứ ba, đánh thuế phải đảm bảo dễ hiểu, đạt hiệu quả.

• Thứ tư, đánh thuế phải đảm bảo không xảy ra tình trạng trùng

thuế, một đối tượng tính thuế phải chịu một loại thuế nhiều lần.

Nguyên tắc đánh thuế 

Mối quan hệ giữa cơ sở thuế, thuế suất và tiền thuế

Cơ sở thuế (tax base):

Cơ sở thuế cho biết thuế được tính trên cái gì. Cơ sở thuế luôn được thể hiện dưới hình

thức tiền tệ.

Tuỳ theo mục đích và tính chất của từng sắc thuế, cơ sở thuế có thể là các khoản thu

nhập nhận được trong kỳ tính thuế của một tổ chức, cá nhân nào đó (nếu là thuế đánh

vào thu nhập); Hoặc tổng trị giá hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ (nếu là thuế đánh

vào hàng hoá, dịch vụ); Hoặc hoạt động kinh tế khác bị đánh thuế, . . .

Ví dụ: 

• Cơ sở thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp trong kỳ. 

• Cơ sở thuế GTGT đối với hàng hoá sản xuất trong nước là giá bán chưa có thuế GTGT.
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Thuế suất (Tax Rate)

Mối quan hệ giữa cơ sở thuế, thuế suất và tiền thuế

Thuế suất (Tax Rate) là mức thuế phải thu trên một đơn vị của cơ 

sở thuế do Nhà nước quy định.

Mối quan hệ giữa cơ sở thuế, thuế suất và tiền thuế

• Khi soạn thảo các loại thuế, các chính quyền cố gắng xác định cơ sở thuế 

mà người nộp thuế không thể dễ dàng tránh thuế hoặc che đậy. 

Mối quan hệ giữa cơ sở thuế, thuế suất và tiền thuế

• Thuế có thể được đánh thuế theo sự kiện hoặc giao dịch. Thuế được

phát sinh khi sự kiện xảy ra hoặc giao dịch diễn ra.

=> Người nộp thuế có thể tác động nhất định đến số tiền phải nộp đối với 

các loại thuế này. Họ sẽ tránh thuế bằng cách tránh những sự kiện và giao 

dịch bị đánh thuế.
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Các tiêu chuẩn đối với một loại thuế

 Một loại thuế tốt phải tạo ra được đầy đủ số thu cần thiết cho Chính phủ. 

 Một loại thuế tốt phải tạo ra được sự thuận tiện cho cơ quan quản lý 

thuế và người nộp thuế. 

 Một loại thuế tốt phải đảm bảo tính hiệu quả trong các thời kỳ kinh tế. 

 Một loại thuế tốt phải đảm bảo tính công bằng.

Bài tập:
1. Hãy phân tích các tiêu chuẩn đối với một loại thuế ?
2. Dựa trên Phương trình mối quan hệ giữa cơ sở thuế, thuế suất và tiền

thuế. Anh, chị hãy phân tích các thức tăng thu thuế của Chính phủ ?

Các nhà quản lý kinh doanh muốn điều chỉnh các chi 

phí thuế phải hiểu rõ các loại thuế của các cấp chính 

quyền địa phương, bang, liên bang hoặc của nước 

ngoài mà tại đó công ty có hoạt động và phải thực 

hiện nghĩa vụ thuế. => Hoạch định thuế. 
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Thuế trực thu Thuế gián thuThông thường

Theo tính chất hành 
chính

Thuế trung ương Thuế địa phương

Theo tính chất kinh tế

Yếu tố kinh tế bị đánh 
thuế

Yếu tố và tác nhân kinh tế 
chịu thuế

Lĩnh vực kinh tế bị đánh thuế

Phân loại thuế

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THUẾ
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KẾ TOÁN THUẾ

Kế toán thuế là gì ? Khái niệm về kế toán thuế

Kế toán thuế là kế toán có trách nhiệm phụ trách về việc tính
toán, khai báo thuế trong doanh nghiệp. Một mặt, nghĩa vụ của
các doanh nghiệp đối với nhà nước là phải có kế toán thuế. Ở mặt
còn lại, kế toán thuế giúp Nhà nước có thể quản lý hiệu quả nền
kinh tế được chia thành nhiều thành phần.

Kế toán thuế làm gì ? Các công việc 

của kế toán thuế ?

Tình 
huống

QUY TRÌNH KẾ TOÁN THUẾ DOANH NGHIỆP

Kế toán là một công việc rất quan trọng trong một doanh nghiệp. Nó 

giúp thu thập, xử lý, cung cấp thông tin liên quan đến các hoạt động 

và tình hình tài chính. Do vậy, các doanh nghiệp cần có một một quy 

trình kế toán thuế cụ thể.
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Yêu cầu của một kế toán thuế

Để đảm nhiệm công việc kế toán của doanh nghiệp, kế toán thuế phải đáp ứng các yêu

cầu sau:

• Kế toán thuế cần nắm rõ được tính chất của từng loại thuế;

• Luôn cập nhật những chính sách – luật thuế mới nhất;

• Liệt kê các loại thuế mà doanh nghiệp cần phải nộp từ khi thành lập đến lúc đi

vào hoạt động;

• Soát xét các thuế đã nộp và chưa nộp để tránh bị phạt thuế

• Kế toán thuế cần nắm rõ lịch nộp thuế các loại báo cáo thuế.

• Đặc biệt, nếu là kế toán thuế mới, phải kiểm tra lại công việc của kế toán thuế

trước của doanh nghiệp.

Quy trình của một kế toán thuế
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Bước 1: Nghiệp vụ của các kinh tế tài chính phát sinh

Nghiệp vụ kinh tế TC phát sinh là những công việc phát sinh tại DN hàng ngày liên quan đến tài chính.
Bước 2: Lập chứng từ kế toán

Sau khi một nghiệp vụ kinh tế đã xảy ra, kế toán thuế tiến hành lập các chứng từ kế toán. Đây sẽ là căn cứ
pháp lý, chứng minh cho sự phát sinh và hoàn thành các giao dịch.
Bước 3: Ghi sổ sách kế toán

Căn cứ vào các chứng từ kế toán, tiến hành ghi chép vào Sổ sách kế toán.
Bước 4: Công việc trong thời điểm cuối kỳ

Thực hiện công tác bút toán cuối kỳ và thực hiện bút toán kết chuyển bên cạnh đó khóa sổ kế toán.
Bước 5: Lập bảng cân đối số phát sinh

Dựa vào Sổ cái và sổ chi tiết đã được khóa sổ, kế toán Lập bảng cân đối số phát sinh.
Bước 6: Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế

Dựa vào sổ cái và dựa vào sổ chi tiết để có thể tiến hành lập báo cáo tài chính. Đồng thời tiến hành lập báo
cáo quyết toán thuế TNDN và quyết toán TNCN.
Bước 7: In sổ sách, đóng quyển, lưu kho

Đây là công việc cuối cùng của kế toán thuế. Việc lưu trữ những sổ sách, số liệu kế toán là điều cần thiết,
giúp dễ tra cứu về sau.

MỐI QUAN HỆ GIỮA KẾ 

TOÁN VÀ THUẾ
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HÀNH LANG PHÁP LÝ VỀ KẾ TOÁN VÀ THUẾ

1. Luật kế toán số 88/2015

2. Chuẩn mực kế toán ( VAS-VFRS, IAS-

IFRS,)

3. Chế độ kế toán doanh nghiệp

(TT200, TT133)

4. Chế độ kế toán đơn vị HCSN (TT107)

5. VB liên quan khác

1. Luật quản lý thuế

2. Luật thuế của từng loại thuế

3. Nghị định hướng dẫn Luật

4. Thông tư hướng dẫn

5. Công văn, văn bản hướng dẫn
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MỐI QUAN HỆ GIỮA KT VÀ THUẾ Ở VN 
( PHÁ VỠ LIÊN KẾT TỪNG PHẦN)

ThuếKế toánTiêu chí
Báo cáo thuế, Tờ khai …Báo cáo tài chínhSản Phẩm

Chấp hành các quy định về kê khai,Chấp hành quy định về công tác kếMục đích

quyết toán và nộp thuế vào NSNNtoán trong DN và cung cấp thông
tin cho người sử dụng ra quyết định

Luật quản lý thuế, Luật thuế, Nghị
định, thông tư về thuế, về hóa
đơn,…

Luật Kế toán, Chuẩn mực kế toán,
Chế độ kế toán, các chính sách kế
toán, các quy định của DN…

Căn cứ pháp lý

Theo Tháng/Quý/Năm/Từng lầnTheo nămKỳ nộp cho cơ quản lý thuế (CQT,
HQ)

Thực hiện theo quy định về
Thuế.Tuy nhiên, giữa KT và Thuế 
cũng có những mối quan hệ và 
những điểm tương đồng

Thực hiện dựa trên các quy định về
Kế toán. Tuy nhiên, giữa KT và 
Thuế cũng có những mối quan hệ 
và những điểm tương đồng

Mối quan hệ giữa Kế toán và Thuế
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Ảnh hưởng của cấu trúc các giao dịch đến 

chi phí thuế và tiết kiệm thuế

7.1. Thay đổi cấu trúc giao dịch. 

7.2. Thị trường giao dịch. 

7.2.1. Các giao dịch trên thị trường tư. 

7.2.2. Các giao dịch trên thị trường công. 

7.2.3. Các giao dịch liên kết. 
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Thay đổi cấu trúc của các giao dịch

Thuế của hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào pháp luật thuế 

và cấu trúc tài chính của các giao dịch. 

Công ty thường thay đổi chi phí thuế bằng cách thay đổi cấu trúc 

tài chính của các giao dịch. 

Tại sao tối thiểu hoá chi phí thuế có thể là 

chiến lược kinh doanh không tối ưu?

Những nhà quản lý DN quyết định thay đổi cấu trúc của một giao dịch 

nhằm cắt giảm chi phí thuế cần phải xem xét cẩn thận việc thay đổi này 

có ảnh hưởng đến các yếu tố khác không. Nếu một thay đổi làm tiết kiệm 

thuế nhưng gây ảnh hưởng bất lợi cho những yếu tố khác thì việc thay đổi 

này sẽ không tối ưu. 

Một chiến lược hướng đến việc tối thiểu chi phí thuế của giao dịch nhưng 

không tối đa hóa dòng tiền sau thuế không phải là một chiến lược kinh 

doanh tối ưu của công ty. 

????

TỐI 

ƯU 

THUẾ
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Thị trường giao dịch

Trong chừng mực nào đó các nhà quản lý có thể điều chỉnh thuế của các giao dịch phụ 

thuộc vào đặc điểm của thị trường tại đó giao dịch diễn ra. Thị trường là nơi tập trung 

các tương tác thương mại qua lại lẫn nhau giữa hai hay nhiều người với mục đích trao 

đổi những hàng hóa và dịch vụ. Họ muốn làm theo yêu cầu của khách hàng dưới hình 

thức trao đổi nhằm đạt được kết quả thuế nhất định. Khả năng của họ được thực hiện 

phụ thuộc vào sự uyển chuyển của thị trường riêng biệt.

Tại sao việc hoạch định thuế song phương là quan trọng trong các giao dịch trên thị 

trường tư?

Các giao dịch liên kết.

Giao dịch liên kết là giao dịch giữa các bên có quan hệ liên kết như: thành 

viên gia đình hoặc những công ty con do cùng một công ty mẹ kiểm soát. Giao 

dịch liên kết (related party) thiếu đi tính cạnh tranh như giao dịch giữa các 

bên không liên kết (unrelated party). Các bên liên kết thường không kinh doanh 

theo giá thị trường => không có thị trường thật sự tồn tại các giao dịch liên kết. 

Vì các giao dịch này đều không phản ánh thực tại kinh tế. Đây là một thị trường 

hư cấu. Các bên liên kết rất dễ thoả thuận để điều chỉnh thuế theo hướng 

có lợi cho họ. 
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Khả năng nhà quản lý xác định dòng tiền sau thuế lệ thuộc 

vào kỹ năng của họ trong việc định lượng chi phí thuế 

và tiết kiệm thuế từ các giao dịch. Các nhà quản lý phải 

thấu hiểu các luật thuế hiện hành và phải đưa ra các giả thiết 

dự đoán những thay đổi của các luật thuế trong tương lai sẽ 

ảnh hưởng đến DN. Những nhà quản lý cũng cần quan tâm 

đến các thương thảo của doanh nghiệp và các chủ thể giao 

dịch liên quan để thống nhất lựa chọn một cấu trúc giao dịch 

đảm bảo sự tối ưu về thuế. 

Thế nào là tối ưu thuế ?
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MỘT SỐ KHÁI NIỆM

TRỐN THUẾ/GIAN LẬN THUẾ

TRÁNH THUẾ

LẬP KẾ HOẠCH THUẾ

TỐI ƯU THUẾ

TRỐN THUẾ/ GIAN LẬN THUẾ

Trốn thuế pháp luật không cho phéplà việc thực hiện các phương thức mà để

giảm số thuế phải nộp. Có hai động thái chính là:

Giấu thông tin mà lẽ ra phải cung cấp cho cơ quan nhà nước. Ví dụ: bán

hàng nhưng không xuất hoá đơn để giảm doanh thu;

Tạo ra thông tin không có thật. Ví dụ: mua hoá đơn để tăng chi phí

được khấu trừ thuế, tạo hồ sơ giả để hoàn thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu.

=> Hiển nhiên việc trốn thuế là phi pháp và có thể bị truy cứu trách nhiệm

hình sự.
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TRÁNH THUẾ

Tránh thuế: sử dụng các phương thức trong khuôn khổ củạ pháp 

luật để giảm thiểu chi phí thuế

• Vận dụng các chính sách cơ chế ưu đãi

• Áp dụng các khoảng trống mà pháp luật chưa quy định

PHÂN BIỆT GIỮA TRỐN THUẾ VÀ TRÁNH THUẾ

Tránh thuế (tax avoidance) mang ý nghĩa là hành động giảm thuế hợp pháp. 

Trốn thuế (tax evasion) là hành động cũng mang lại một kết quả tương tự nhưng 

lại mang ý nghĩa là hành động giảm thuế bất hợp pháp.

Các nhà quản lý kinh doanh nên thực hiện một cách cẩn trọng trước khi tiến 

hành bất cứ hoạt động kinh doanh nào để có một kết quả thuế khôn ngoan.
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Ví dụ 1: Ngân hàng cổ phần thương mại A có mua 01 lô giấy A4 của công ty 

TNHH An Huy để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Lô hàng có 

tổng giá trị thanh toán bằng chuyển khoản 220 triệu đồng và có hóa đơn giá trị gia 

tăng. Khi cơ quan thuế kiểm tra thuế tại ngân hàng Sacombank đã kết luận hóa 

đơn giá trị gia tăng của lô hàng giấy A4 này là bất hợp pháp. Ngân hàng này đã 

kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 20 triệu đồng và kê khai chi phí 

được trừ 200 triệu đồng khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm. 

=>   Vì vậy, đây sẽ được xem là hành động …trốn thuế.  

THẢO LUẬN

VI PHẠM NÀY LÀ DO LỖI CHUYÊN MÔN CỦA BỘ PHẬN KẾ TOÁN.

VIỆC TRỐN THUẾ NÀY HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ CHỦ ĐÍCH VÀ KHÔNG 

NẰM TRONG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CỦA NGÂN HÀNG A.

LIỆU ĐÂY CÓ ĐƯỢC XEM LÀ HÀNH ĐỘNG TRỐN THUẾ HAY KHÔNG 

????

Dân Sinh - Nữ tiến sĩ ở Thái Bình bị khởi tố về tội buôn bán trái phép hóa đơn | Báo Dân Trí 
(dantri.com.vn)
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Ví dụ 2: Công ty xuất nhập khẩu Pacific nộp hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng 3 tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên xin hoàn thuế giá trị gia tăng của công ty. Vì vậy, trước khi hoàn thuế

giá trị gia tăng cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ hoàn thuế của công ty (kiểm

trước – hoàn sau). Khi tiến hành kiểm tra tại cơ quan thuế thì cơ quan thuế phát hiện 3 tỷ

đồng tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào này là số thuế giá trị gia tăng của rượu công ty

Pacific đã nhập khẩu rồi sau đó xuất khẩu nên không được hoàn thuế.

THẢO LUẬN

Công ty Pacific lập luận đây là hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng và cơ quan

thuế tiến hành kiểm tra trước – hoàn thuế sau. Công ty này chưa nhận tiền hoàn

thuế từ kho bạc nhà nước do cơ quan thuế đã bác hồ sơ và không hoàn thuế cho

công ty. Vì vậy, cơ quan thuế không có quyền ra quyết định công ty Pacific đã trốn

thuế hay gian lận tiền hoàn thuế giá trị gia tăng của nhà nước.

Thảo luận nhóm và đưa ra nhận định của nhóm ?
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Ví dụ 3: Công ty dược phẩm C tồn kho 01 lô thuốc tây trị giá 1,2 tỷ đồng và

sẽ hết thời hạn sử dụng trong 03 tháng nữa. Khi hết hạn sử dụng công ty

này phải tiến hành hủy lô thuốc này với chi phí hủy hàng theo quy định là 44

triệu đồng. Trước tình hình này, công ty C đã tiến hành tặng lô thuốc này

cho bệnh viện Nhi Đồng 1. Khi đó, công ty đã không phát sinh khoản chi

phí 44 triệu đồng hủy thuốc quá hạn và 1,2 tỷ đồng lô thuốc sẽ tính vào chi

phí giá vốn. Hơn nữa, công ty đã tránh được số thuế giá trị gia tăng phát

sinh là 4 triệu đồng nếu tiến hành tiêu hủy lô thuốc theo quy định.

=> Đây được xem là hành động tránh thuế.

 Các chiến lược tránh thuế là hợp pháp thì liệu những chiến lược này có đạo
đức hay không? Năm 1947, Thẩm phán Liên bang Learned Hand đã trả lời
câu hỏi này theo cách sau đây:

Không có gì là xấu khi hoạt động của một người cố tình sắp xếp các hoạt
động của ai đó để số thuế càng thấp càng tốt. Mọi người đều làm như vậy,
dù người giàu hay người nghèo; và mọi người họ đều làm đúng, không có
một ai nợ bất cứ khoản thuế nào của Nhà nước mà sẽ nộp thuế nhiều hơn
luật định: thuế là sự đòi hỏi bắt buộc, sẽ không có sự đóng góp tự nguyện.
Đòi hỏi quá nhiều về mặt đạo đức thì chỉ là đạo đức giả mà thôi.

Tránh thuế có vi phạm đạo đức
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MỤC TIÊU CỦA TRỐN THUẾ VÀ TRÁNH THUẾ

TRỐN THUẾ

TRÁNH THUẾ

TỐI THIỂU HÓA THUẾ

MỤC TIÊU CỦA HOẠCH ĐỊNH THUẾ

TỐI ƯU 
HÓA THUẾ

HOẠCH 
ĐỊNH 
THUẾ
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LỰA CHỌN GIỮA TRỐN THUẾ -
TRÁNH THUẾ - HOẠCH ĐỊNH THUẾ

TRỐN THUẾ

TRÁNH THUẾ

HOẠCH ĐỊNH THUẾ

TỐI ƯU THUẾ
Tối ưu thuế có thể được hiểu là việc người nộp thuế thực hiện các hành

vi không vi phạm pháp luật nhằm tối ưu hóa nghĩa vụ thuế của mình mà

vẫn tuân thủ theo mục tiêu của Luật thuế.

LẬP KẾ HOẠCH THUẾ

Bản chất của Lập kế hoạch thuế là quá trình tìm kiếm các giải pháp về

thuế khác nhau để xác định khi nào, như thế nào và liệu có nên thực  

hiện một số giao dịch để tối ưu hoá số thuế phải nộp.
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PHÂN BIỆT GIỮA TRỐN THUẾ, TRÁNH 
THUẾ VÀ HOẠCH ĐỊNH THUẾ

DỰ ÁN BDỰ ÁN A

5.000

(500)

4.500

(900)

3.600

5.000

(200)

4.800

(960)

3.840

DOANH THU

CHI PHÍ

THU NHẬP TRƯỚC THUẾ

THUẾ TNDN (20%)

DÒNG TIỀN SAU THUẾ

Chọn dự án A có dòng tiền sau thuế lớn hơn (3.840 > 3.600) chứ 

không chọn dự án B có số thuế phải nộp thấp hơn (900 < 960).

GIÁ PHẢI TRẢ KHI TRỐN THUẾ

TRỐN THUẾ
1 TỶ ĐỒNG

NGÀY 24/10/2016 NGÀY 15/03/2018

KIỂM TRA THUẾ
THANH TRA THUẾ

(1) (2)

(3)

TRUY THU 
THUẾ 1 TỶ

(4)

THU CHẬM NỘP
0,03%/NGÀY

PHẠT 
TRỐN 
THUẾ

1 – 3 LẦN
+ + =

BIÊN 
BẢN 
XỬ

PHẠT
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1. Biến số thực thể kinh doanh(entity variable): thực thể kinh
doanh nào đảm nhận hoạt động kinh doanh?

2. Biến số thời kỳ (time period variable): thời gian giao dịch diễn
ra trong năm tài khóa nào hoặc những năm tài khóa nào?

3. Biến số quyền đánh thuế (jurisdiction variable): giao dịch
diễn ra trong phạm vi chi phối của quyền đánh thuế nào?

4. Biến số đặc điểm (character variable): đặc điểm thuế là gì
đối với thu nhập từ giao dịch?

BỐN BIẾN SỐ PHỔ BIẾN ĐỐI VỚI 
TẤT CẢ CÁC GIAO DỊCH.

VẤN ĐỀ CẦN LỰA CHỌN KHI TIẾN HÀNH ĐẦU TƯ

- THỰC THỂ KINH DOANH NÀO

- KỲ KINH DOANH NÀO

- QUYỀN ĐÁNH THUẾ NÀO

- ĐẶC ĐIỂM THUẾ NÀO

BỐN BIẾN SỐ PHỔ BIẾN ĐỐI VỚI TẤT CẢ 
CÁC GIAO DỊCH.
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Tổng giá trị thu nhập tính thuế từ một hoạt động kinh doanh

không lệ thuộc vào loại thực thể kinh doanh.

Thuế của các các giao dịch kinh doanh lệ thuộc vào thực thể

kinh doanh.

Câu trả lời nảy sinh từ sự khác biệt tiềm năng giữa các thuế

suất sẽ áp dụng.

BIẾN SỐ THỰC THỂ 
KINH DOANH

CÁC HÌNH THỨC DOANH NGHIỆP TẠI MỸ

- HÌNH THỨC SỞ HỮU 01 CHỦ

- HÌNH THỨC CÔNG TY HỢP DANH

- HÌNH THỨC CÔNG TY TNHH

- HÌNH THỨC CÔNG TY CỔ PHẦN S

- HÌNH THỨC CÔNG TY CỔ PHẦN C

CÔNG TY CỔ PHẦN C PHẢI NỘP THUẾ CÔNG TY CÒN CÁC HÌNH

THỨC DOANH NGHIỆP KHÁC KHÔNG CHỊU THUẾ CÔNG TY.

BIẾN SỐ THỰC THỂ 
KINH DOANH
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CÁC HÌNH THỨC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

- DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

- CÔNG TY TNHH

- CÔNG TY CỔ PHẦN

- HỢP TÁC XÃ

- ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, NGOÀI CÔNG LẬP CÓ SẢN XUẤT

KINH DOANH

- CÔNG TY HỢP DANH

TẤT CẢ CÁC HÌNH THỨC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM ĐỀU PHẢI

NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.

BIẾN SỐ THỰC THỂ 
KINH DOANH

VẤN ĐỀ CẦN THẢO LUẬN
THẢO LUẬN NHÓM VỀ SỰ KHÁC BIỆT
GIỮA VIỆC CHỊU THUẾ CÔNG TY/THUẾ
THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA CÁC
HÌNH THỨC KINH DOANH TẠI MỸ VÀ VIỆT
NAM. NHÓM ĐƯA RA KẾT LUẬN CUỐI
CÙNG VỀ SỰ KHÁC BIỆT NÀY.

BIẾN SỐ THỰC THỂ 
KINH DOANH
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BIẾN SỐ THỰC THỂ 
KINH DOANH

 Việc so sánh thuế của thực thể H và thực thể L gợi ý phương châm hoạch

định thuế thu nhập đầu tiên của chúng ta: chi phí thuế giảm (và dòng

tiền tăng) khi thu nhập được phát sinh bởi một thực thể kinh doanh là

đối tượng chịu một mức thuế suất thấp.

 Phương châm này đặc biệt quan trọng khi các doanh nghiệp sẽ khởi đầu

một dự án mới và phải quyết định thông qua một hình thức tổ chức nào.

Phương châm đầu tiên gợi ý rằng thuế trên thu nhập doanh nghiệp

có thể giảm nếu thu nhập được chuyển từ một thực thể kinh

doanh đang chịu một mức thuế suất cao sang một thực thể

kinh doanh đang chịu mức thuế suất thấp. Giả thiết rằng thực

thể kinh doanh H trong ví dụ trước có thể chuyển địa chỉ $100 tiền

doanh thu của họ cho thực thể kinh doanh L.

CHUYỂN THU NHẬP
(INCOME SHIFTING)
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CHUYỂN THU NHẬP

Chuyển thu nhập Thực thể kinh doanh H và thực thể kinh doanh
L, cả hai trông chờ nhận tiền $100 đại diện
cho thu nhập tính thuế. Thực thể kinh doanh H
sắp xếp chuyển $100 sang cho thực thể kinh
doanh L. Tiền sau thuế đang có của từng thực
thể kinh doanh được tính như sau.

Thực thể kinh doanh H Thực thể kinh doanh L

Tiền đã nhận $0                              $200
Chi phí thuế
(thu nhập tính thuế x mức 0                              (30)
thuế suất biên)
Tiền sau thuế 0                              $170

Khoản thu nhập chuyển sang làm giảm thuế trên phần thu nhập đã

chuyển sang $100 từ mức $39 thành mức $15 và gia tăng tiền sau thuế từ

$61 thành $85. Tuy nhiên, tiền sau thuế bây giờ nằm trong tay thực thể

kinh doanh L chứ không còn nằm trong tay của thực thể kinh doanh H.

Một giải thích có thể chấp nhập được đó là thực thể kinh doanh L là một

công ty cổ phần và thực thể kinh doanh H là cổ đông góp vốn duy nhất

của công ty L.

CHUYỂN THU NHẬP
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THẢO LUẬN

Tập đoàn kinh doanh bất động sản Đất Xanh năm N phát sinh thu nhập từ

kinh doanh bất động sản 2.800 tỷ đồng. Thuế suất thuế thu nhập doanh

nghiệp 20%. Dự kiến thu nhập phát sinh năm N+1 sẽ là 3.500 tỷ đồng. Hội

đồng quản trị yêu cầu đưa hướng giải quyết để giảm 100 tỷ tiền thuế thu

nhập phải nộp năm N+1 theo hướng chuyển thu nhập.

CHUYỂN THU NHẬP

Những doanh nghiệp với mức thuế suất biên khác nhau có thể tiết kiệm

thuế không chỉ bằng cách chuyển thu nhập mà còn có thể chuyển các chi

phí được giảm trừ. Minh họa cho một khoản chuyển giảm trừ, hãy sử dụng

thực thể kinh doanh H và thực thể kinh doanh L một lần nữa.

Việc chuyển giảm trừ thực sự làm tăng dòng tiền chi ra của thực thể kinh

doanh H lên $49. Thực thể kinh doanh H không bao giờ đồng ý chiến lược

này trừ khi họ nhận được một số lợi ích kinh tế gián tiếp từ các khoản tiết

kiệm thuế.

CHUYỂN GIẢM TRỪ
(DEDUCTION SHIFTING)
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THẢO LUẬN

Công ty CP kinh doanh bất động sản An Huy dự kiến năm N tổng

thu nhập đạt 500 tỷ đồng. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

20%. Hội đồng quản trị họp yêu cầu đưa ra hướng nhằm giảm

10 tỷ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm N theo

hướng chuyển giảm trừ.

CHUYỂN GIẢM TRỪ
(DEDUCTION SHIFTING)

Nhà quản lý phải am hiểu những thay đổi mỗi năm trong các luật thuế

liên quan đến các hoạt động kinh doanh. Bằng cách điều chỉnh thời

gian của các giao dịch, họ có thể giảm chi phí thuế hoặc gia tăng

tiết kiệm thuế cho công ty của họ.

Thậm chí, nếu mức thuế suất biên và luật thuế hoàn toàn không thay

đổi theo thời gian thì chi phí thuế và tiết kiệm thuế từ các giao dịch sẽ

vẫn thay đổi trong suốt thời kỳ mà giao dịch diễn ra. Sự thay đổi này là

do thời giá của tiền.

BIẾN SỐ THỜI KỲ
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BIẾN SỐ THỜI KỲ

ĐIỀU KIỆN ĐỂ XÁC ĐỊNH CHI PHÍ:
 Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

 Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy 
định của pháp luật.

 Khoản chi có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có 
giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên phải có 
chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

BIẾN SỐ THỜI KỲ

THẢO LUẬN

CÔNG TY CP HOÀNG QUÂN QUÝ 3/N ĐÃ TIẾN HÀNH BÀN GIAO 300 CĂN HỘ

VÀ ĐÃ HOÀN THÀNH 400 CĂN HỘ CHUNG CƯ DÀNH CHO NGƯỜI CÓ THU

NHẬP THẤP. SỐ TIỀN SẼ THU CỦA KHÁCH HÀNG KHI BÀN GIAO 400 CĂN HỘ

NÀY LÀ 200 TỶ ĐỒNG. CÓ THUÊ 01 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÀM THỦ TỤC

PHÁP LÝ CÁC GIAO DỊCH MUA BÁN 700 CĂN HỘ VỚI KHÁCH HÀNG VỚI MỨC

PHÍ 400 TRIỆU ĐỒNG. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỀ NGHỊ VẬN DỤNG BIẾN SỐ

THỜI KỲ ĐỂ KHÔNG GHI NHẬN DOANH THU VÀ CHI PHÍ TRONG NĂM N.



4/26/2024

35

Thu nhập tính thuế hoãn lại đến những năm tương lai là không

đáng tin cậy về mức thuế suất biên sẽ áp dụng cho thu nhập

đó. Giá trị hoãn lại có thể bị giảm sút nếu Quốc hội gia tăng

mức thuế suất theo quy định pháp luật hoặc nếu công ty bị đưa

vào một bậc thuế cao không như mong muốn.

Thu nhập hoãn lại và các thay đổi 
mức thuế suất

Thu nhập hoãn lại và các thay đổi mức thuế suất

Để minh họa cho vấn đề này, giả thiết rằng công ty N, nằm trong bậc thuế

cận biên 35%, phát sinh $30.000 lợi nhuận từ một giao dịch. Họ có sự lựa

chọn kê khai toàn bộ lợi nhuận như một khoản thu nhập trong năm hiện

hành hoặc kê khai lợi nhuận như một khoản thu nhập có thể bị đánh thuế

trong ba năm tới nhưng không có chi phí cơ hội. Công ty N chọn chiến

lược tạm hoãn thuế trên cơ sở đề án dưới đây (với việc sử dụng suất

chiết khấu 9%).
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Thu nhập hoãn lại và các thay đổi mức thuế 
suất

Năm 0      Năm 1    Năm 2    Năm 3

Khi không hoãn lại:

Thu nhập tính thuế                  $30.000           0            0               0

Chi phí thuế mức thuế 35%    $10.500           0            0               0

NPV của chi phí thuế              $10.500

Khi hoãn lại:

Thu nhập tính thuế                             0 $10.000  $10.000   $10.000                                                 
Chi phí thuế mức thuế 35%               0   $3.500    $3.500     $3.500

Hệ số chiết khấu                                       0,917 0,842 0,772

$3.210     $2.947     $2.702

NPV của chi phí thuế               $8.859 

Thu nhập hoãn lại và các thay đổi 
mức thuế suất

Bây giờ giả thiết rằng mức thuế suất biên của

công ty N từ năm 1 đến năm 3 tăng lên 45% do

có một sự thay đổi trong luật thuế. Kết quả là, chi

phí thuế từ năm 1 đến năm 3 cao hơn so với kế

hoạch.
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Thu nhập hoãn lại và các thay 
đổi mức thuế suất

Năm 0         Năm 1       Năm 2    Năm 3

Thu nhập tính thuế                        0      $10.000  $10.000   $10.000                                                 
Chi phí thuế mức thuế 45%          0       $4.500    $4.500     $4.500

Hệ số chiết khấu                                       0,917 0,842 0,772

$4.127     $3.789     $3.474

NPV thực của chi phí thuế $11.390 

Do giá trị của chi phí thuế hoãn lại không hiệu quả do phải bồi
thường bởi một mức thuế suất cao hơn mà khoản thu nhập
hoãn lại thực sự bị đánh thuế. Việc lựa chọn của công ty N
hoãn lại thu nhập làm gia tăng chi phí thuế của giao dịch $890
theo thuật ngữ hiện giá.

 NPV thực của chi phí thuế                         $11.390

 NPV của chi phí thuế khi không hoãn lại  (10.500)

$890

Thu nhập hoãn lại và các thay 
đổi mức thuế suất
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Xem xét hai công ty nội địa mà mỗi công ty thu được số tiền
$5.000, toàn bộ đều là thu nhập tính thuế. Công ty Y hoạt động
tại bang Y, bang này áp đặt thuế suất cố định 4% trên thu nhập
doanh nghiệp. Công ty Z hoạt động tại bang Z, bang này áp
đặt thuế suất cố định 10% trên thu nhập doanh nghiệp. Theo
quy định của liên bang, các khoản thuế thu nhập bang đã nộp
được giảm trừ khi tính toán thu nhập tính thuế liên bang. Cả
hai công ty đều đối diện mức thuế suất liên bang 39%. Theo
các dữ liệu này, công ty Y và Z có dòng tiền sau thuế như sau.

BIẾN SỐ QUYỀN ĐÁNH THUẾ

BIẾN SỐ QUYỀN ĐÁNH THUẾ

Công ty Y            Công ty Z

Tiền/Thu nhập trước thuế          $5.000                  $5.000                   Chi 
phí thuế bang                        (200) (500) Thu 
nhập tính thuế liên bang      $4.800                  $4.500                      Chi 
phí thuế liên bang                                      

(thu nhập tính thuế x 39%)        (1.877) (1.755) 
Dòng tiền sau thuế                     $2.928                  $2.745 
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BIẾN SỐ QUYỀN ĐÁNH THUẾ

Việc so sánh các dòng tiền sau thuế này cung cấp cho
chúng ta phương châm hoạch định thuế thứ ba của chúng
ta: Chi phí thuế sụt giảm (và dòng tiền gia tăng) khi
thu nhập được phát sinh trong một quyền đánh thuế
có một mức thuế suất thấp.

Việc so sánh giữa dòng tiền sau thuế của công ty Y và
công ty Z có thể phức tạp hơn nếu những công ty này
hoạt động tại một quốc gia nước ngoài cũng đánh thuế
thu nhập công ty.

BIẾN SỐ QUYỀN ĐÁNH THUẾ

 QUYEÀN ÑAÙNH THUEÁ LAØ YEÁU TOÁ CAÀN CAÂN NHAÉC KHI LÖÏA
CHOÏN ÑAÀU TÖ RA NÖÔÙC NGOAØI.

 CAÀN COÙ SÖÏ SO SAÙNH GIÖÕ THUEÁ SUAÁT THUEÁ THU NHAÄP
DOANH NGHIEÄP TAÏI VIEÄT NAM VAØ THUEÁ SUAÁT THUEÁ COÂNG
TY TAÏI QUOÁC GIA SEÕ ÑAÀU TÖ.

THUẾ SUẤT TẠI VN
20%

THUẾ SUẤT TẠI NƯỚC X
35%

THUẾ SUẤT TẠI NƯỚC Y
20%

THUẾ SUẤT TẠI NƯỚC Z
15%
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BIẾN SỐ QUYỀN ĐÁNH THUẾ

 NÊN LỰA CHỌN ĐẦU TƯ TẠI QUỐC GIA CÓ MỨC
THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THẤP
HƠN VIỆT NAM.

 SỬ DỤNG BIẾN SỐ THỜI GIAN ĐỂ HOẠCH ĐỊNH
CHÍNH SÁCH CHIA CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG NHẰM
ĐẠT ĐƯỢC LỢI ÍCH TỐI ƯU VỀ THUẾ THU NHẬP
DOANH NGHIỆP VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.

BIẾN SỐ ĐẶC ĐIỂM

Đặc điểm thuế của bất cứ khoản thu nhập nào
được xác định nghiêm ngặt bởi luật; nó không
thuộc về trực giác và không chịu đựng mối liên hệ
với bất kỳ thuộc tính tài chính hay thuộc tính kinh tế
nào của thu nhập. Biến số đặc điểm là do con
người tạo ra nên đây là một biến số hóc búa nhất
để tranh luận một cách tổng quát.
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BIẾN SỐ ĐẶC ĐIỂM

Sự thật là đặc điểm của thu nhập xác định liệu thu nhập bị đánh

thuế với mức thuế suất thông thường hay với mức thuế suất đặc

biệt sẽ gợi ý phương châm hoạch định thuế thứ tư của chúng ta:

chi phí thuế giảm đi (và dòng tiền tăng lên) khi thu nhập bị

đánh thuế với một mức thuế suất ưu đãi vì đặc điểm của

khoản thu nhập này.

BIẾN SỐ ĐẶC ĐIỂM

THẢO LUẬN

SIÊU THỊ VINMART CÓ PHÁT SINH THU NHẬP 03 QUÝ ĐẦU NĂM N LÀ

800 TỶ ĐỒNG. THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 20%. HỘI

ĐỒNG QUẢN TRỊ YÊU CẦU DÙNG BIẾN SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA SIÊU THỊ ĐỂ

HOÃN GHI NHẬN DOANH THU VÀ THU NHẬP ĐỂ TẠM HOÃN 50 TỶ

DOANH THU VÀ THU NHẬP TƯƠNG LAI CỦA SIÊU THỊ TRONG NĂM N.
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PHÁT TRIỂN CÁC CHIẾN LƯỢC 
HOẠCH ĐỊNH THUẾ

 Chi phí thuế giảm (và dòng tiền tăng) khi thu nhập được phát

sinh từ một thực thể kinh doanh chịu mức thuế suất thấp.

 Theo thuật ngữ hiện giá, chi phí thuế giảm (và dòng tiền tăng) khi

một khoản thuế hoãn lại cho đến năm tính thuế sau.

 Chi phí thuế giảm (và dòng tiền tăng) khi thu nhập phát sinh tại

quyền đánh thuế có một mức thuế suất thấp.

 Chi phí thuế giảm (và dòng tiền tăng) khi thu nhập bị đánh thuế

bởi một mức thuế suất ưu đãi do đặc điểm của thu nhập.

PHÁT TRIỂN CÁC CHIẾN LƯỢC 
HOẠCH ĐỊNH THUẾ

Các chiến lược hoạch định thuế làm nổi bật dòng tiền đã phản ánh đặc thù

của ít nhất một trong những phương châm này. Nhiều chiến lược kết

hợp giữa hai hoặc nhiều hơn hai phương châm lại với nhau để tối thiểu hóa

số thuế. Những chiến lược khác tham gia vào một phương châm nhưng lại

làm trái ngược với phương châm khác. Trong tình huống này, những nhà

quản lý phải đánh giá cẩn thận với thuế một cách toàn diện để xác định liệu

chiến lược có cải thiện hiện giá thuần của dòng tiền hay không. Ví dụ dưới

đây sẽ chứng minh vướng mắc của những phương châm đối lập nhau.
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Những cân nhắc các chiến lược hỗ trợ

 Mỗi phương châm tùy thuộc vào những điều kiện, những giới hạn

và những ngoại lệ phụ thuộc vào chiến lược thuế riêng biệt thông

qua việc cân nhắc. Thậm chí đối với các phương châm tập trung vào

việc giảm chi phí thuế thì những nhà quản lý nên nhớ rằng mục tiêu

chiến lược của họ không phải là tối thiểu hóa như người Đông Nam

Á nhưng là tối đa hóa hiện giá thuần.

Những cân nhắc các chiến lược 
hỗ trợ

VẤN ĐỀ CẦN THẢO LUẬN

 BỘ PHẬN MARKETING CỦA NGÂN HÀNG
SACOMBANK CÓ KẾ HOẠCH ĐỂ DUY TRÌ VÀ
MỞ RỘNG KHÁCH HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN
HÀNG THEO HƯỚNG SẼ TIẾN HÀNH BIẾU,
TẶNG BÁNH TRUNG THU, QUÀ TẾT, BÁNH
KEM, QUÀ TẶNG VÀ HOA TẶNG CHO KHÁCH
HÀNG VÀO NGÀY SINH NHẬT . . . BỘ PHẬN
MARKETING YÊU CẦU BỘ PHẬN HOẠCH ĐỊNH
THUẾ HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP THỰC
HIỆN ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ CAO NHẤT.
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Những cân nhắc các chiến lược 
hỗ trợ

Công ty B có một sự chọn lựa giữa hai chiến lược để giảm
thuế của công ty đối với một mặt hàng của công ty. Để đơn
giản hơn, cả hai chiến lược nên giảm thuế hàng năm
$50.000 và không chi ra bất cứ khoản chi phí hỗ trợ nào.
Càng phức tạp hơn nếu hai chiến lược giảm thuế hàng năm
đến $70.000 nhưng sẽ đòi hỏi phí pháp luật hỗ trợ và phí
kế toán với một khoản chi phí sau thuế $25.000. Công ty B
nên chọn chiến lược đơn giản hơn bởi vì chiến lược này có
giá trị lớn hơn mặc dù nó tiết kiệm thuế ít hơn.

Tiết kiệm 
thuế đối 
đầu với 
chi phí 
hỗ trợ

Những cân nhắc các chiến lược 
hỗ trợ

Công ty F và công ty D lên kế hoạch thực hiện hình thức liên
doanh để điều hành một doanh nghiệp mới. Chi phí thuế của
công ty cổ phần F có thể tối thiểu hóa nếu công ty được điều
hành tại Đức. Chi phí thuế của công ty cổ phần D có thể tối thiểu
hóa nếu công ty được điều hành tại Hoa Kỳ. Công ty cổ phần F
đồng ý đặt trụ sở công ty tại Hoa Kỳ, đưa ra một đề nghị rằng
công ty này nhận 60% lợi nhuận và công ty cổ phần D nhận 40%
lợi nhuận. Sự thỏa hiệp này gia tăng chi phí thuế của công ty cổ
phần F và giảm lợi nhuận trước thuế của công ty cổ phần D. Tuy
nhiên, các công ty đồng ý sự thỏa hiệp bởi vì sự thỏa hiệp tối đa
hóa giá trị sau thuế của công ty liên doanh cho cả hai công ty cổ
phần.

Chiến 
lược đa 
phương
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Những cân nhắc các chiến lược 
hỗ trợ

Cách đây 4 năm, công ty D thành lập một công ty cổ phần Braxin để
điều khiển kinh doanh tại nam Hoa Kỳ. Công ty D đã lựa chọn hình
thức kinh doanh để được hưởng lợi từ những ưu đãi thuế hào
phóng chỉ dành cho các công ty cổ phần Braxin. Năm nay Braxin đã
bãi bỏ ưu đãi và gia tăng đáng kể mức thuế suất thuế công ty. Nếu
công ty D không thành lập công ty, họ dễ dàng tránh được việc tăng
thuế bằng cách tái cấu trúc hoạt động của công ty tại Hoa Kỳ.
Nhưng công ty D không có thể giải thể công ty Braxin mà không
gánh chịu chi phí cao về chính trị và pháp luật ràng buộc. Với sự
nhận thức muộn màng, công ty D nên tối đa hóa giá trị sau thuế của
công ty hoạt động tại nam Hoa Kỳ bằng cách lựa chọn một chiến
lược linh hoạt hơn.

Yếu tố 
linh hoạt

Các câu hỏi và thảo luận

1. Đối với mỗi tình huống dưới đây, hãy thảo luận liệu các cá nhân

sẽ tham gia vào việc tránh thuế hay trốn thuế.

a. Ông L đã thực hiện việc xây dựng nhỏ phục vụ một số các cá

nhân, các cá nhân này trả tiền mặt cho ông L. Do ông L biết rằng cơ

quan thuế hầu như không có cơ hội để có thể biết được về các

khoản chi trả này, ông khai báo chỉ một nữa khoản tiền thu nhập

nhận được trên tờ khai thuế thu nhập.
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Các câu hỏi và các vấn đề để thảo luận

b. Ông P chịu bậc thuế suất mức 35%, hiện tại ông có cơ hội đầu tư $50.000 vào

một doanh nghiệp mới nhận được lợi tức mỗi năm ít nhất 17%. Để tốt hơn, chính

bản thân ông P nên đầu tư, ông P đã đưa $50.000 tiền mặt cho con trai của ông ta

tiến hành đầu tư. Mức thuế suất biên của con trai ông P chỉ là 15%.

c. Bà Q đã bán một tài sản trong tháng 1. $12.000 lợi tức của bà khi bán tài sản là

khoản thu nhập thông thường. Sau khi lập tờ khai thuế thu nhập cho năm trước,

bà Q đã nhận ra mức thuế suất biên của bà ta trong năm trước là 28%. Bà ta cũng

biết mức thuế suất biên trong năm nay sẽ là 35%. Bà Q quyết định khai báo tiền lãi

trên tờ khai thuế của năm trước để hưởng lợi từ mức thuế suất thấp hơn.

Các tình huống hoạch định thuế 

1. Cô Z đã quyết định đầu tư $75.000 vào các trái phiếu bang. Cô có thể đầu
tư vào các trái phiếu bang A chi trả tiền lãi hàng năm 5% hoặc trái phiếu
bang R chi trả tiền lãi hàng năm 5,4%. Các trái phiếu có cùng rủi ro như
nhau và tiền lãi từ cả hai loại trái phiếu này đều được miễn thuế thu nhập
liên bang. Do cô Z là người cư trú tại bang A, cô sẽ không nộp thuế thu
nhập cá nhân của bang A 8,5% trên phần tiền lãi trái phiếu của bang A
nhưng cô Z phải nộp thuế cho tiền lãi trái phiếu bang R. Cô Z có thể giảm
trừ bất cứ khoản chi trả tiền thuế bang nào khi tính thu nhập tính thuế của
cô và mức thuế suất biên liên bang là 33%. Cô Z nên đầu tư vào các trái
phiếu của bang A hay bang R?
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Các tình huống hoạch định thuế 

3. Ông A chịu bậc thuế suất biên 36%, ông phải quyết định giữa những cơ hội đầu

tư, cả hai cơ hội đều yêu cầu $50.000 tiền chi phí ban đầu trong năm 0. Khoản đầu

tư 1 sẽ đạt dòng tiền trước thuế $8.000 trong năm 1, 2, và 3. Tiền này thể hiện là

thu nhập thông thường. Trong năm 3, ông A có thể thanh lý khoản đầu tư và bù lại

khoản chi phí bằng tiền của ông $50.000. Ông phải trả phí không được giảm trừ

mỗi năm là $200 (trong năm 1, 2, và 3) để duy trì khoản mục đầu tư 1.

 Khoản đầu tư 2 không mang lại bất kỳ một dòng tiền trước thuế nào trong suốt thời

kỳ mà qua đó ông A sẽ nắm giữ khoản đầu tư. Trong năm 3, ông ta có thể bán

khoản đầu tư 2 thu tiền $75.000. $25.000 tiền lãi của ông ta khi bán sẽ chịu thuế lãi

vốn 15%.

 Giả thiết một mức suất chiết khấu là 9%, xác nhận khoản đầu tư nào có NPV cao

hơn.

CHIẾN LƯỢC LẬP KẾ HOẠCH TỐI ƯU THUẾ

Tạo cơ sở kinh doanh mới1. để ( chi nhánh/cty con ) để

hưởng ưu đãi về thuế ( địa bàn kinh tế khó khăn, khu kinh 

tế, khu CN cao,…)

Chia nhỏ cơ sở tính thuế2. (giá tính thuế)

Chia nhỏ giá trị tính thuế cho nhiều đối tượng chịu thuế

hoặc chuyển thu nhập sạng cho đối tượng đạng có thu nhập

thấp để đóng thuế

3.Tận dụng ưu đãi về thuế hoặc thời gian đóng thuế

(muộn/sớm)

4. Chuyển đổi đối tượng tính thuế

VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

1. Xây dựng/ ban hành quy chế, 

quy định, chính sách, thoả ước 

lao động tập thể

2. Lập kế hoạch kinh doanh để đạt 

mục tiêu tối ưu thuế

CĂN CỨ VÀO VĂN BẢN VÀ KẾ

HOẠCH KINH DOANH CỦA DN
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